	
	



Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn SINH HỌC

KHOA HỌC – SINH HỌC 

Câu 141 (TH): Hình bên mô tả thời điểm bắt đầu thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật. Thí nghiệm được thiết kế đúng chuẩn quy định. Dự đoán nào sau đây đúng về kết quả thí nghiệm?
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A. giọt nước màu trong ống mao dẫn bị đẩy dần sang vị trí số 6,7,8. 

B. Nhiệt độ trong ống chứa hạt nảy mầm không đổi. 

C. Một lượng vôi xút chuyển thành canxi cacbonat. 

D. Nồng độ khí oxi trong ống chứa hạt nảy mầm tăng nhanh. 

Câu 142 (NB): Mỗi xinap có bao nhiêu loại chất trung gian hóa học? 

A. 1 
B. 3 
C. 4 
D. 2 

Câu 143 (NB): Trong quá trình phát triển của động vật, sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của cơ thể sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra được gọi là 

A. đột biến 
B. biến thái 
C. biến động. 
D. biến đổi 

Câu 144 (NB): Cắt một đoạn thân cây khoai mì đem trồng trong đất ẩm, sau một thời gian đoạn thân này sẽ mọc chồi và phát triển thành cây khoai mì. Đây là hình thức sinh sản bằng cách 

A. chiết cành. 
B. giâm cành. 
C. giâm lá. 
D. giâm rễ. 

Câu 145 (NB): Dạng đột biến cấu trúc thường làm giảm số lượng gen trên một NST là 

A. mất đoạn NST. 
B. đảo đoạn NST. 
C. chuyển đoạn trên một NST. 
D. lặp đoạn NST. 

Câu 146 (TH): Ở thực vật, alen B quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen b quy định là xẻ thùy. Trong quần thể đang cân bằng di truyền, cây lá nguyên chiếm tỉ lệ 96%. Theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể này là 

A. 0,32 BB : 0,64 Bb : 0,04 bb. 
B. 0,36 BB : 0,48 Bb : 0,16 bb.
 
C. 0,04 BB : 0,32 Bb : 0,64 bb. 
D. 0,64 BB : 0,32 Bb : 0,04 bb. 

Câu 147 (TH): Nuôi cấy hạt phấn từ một cây có kiểu gen AabbDd sau đó lưỡng bội hóa có thể tạo được cây có kiểu gen nào sau đây? 

A. aabbdd. 
B. AAbbDd. 
C. aaBBDD. 
D. aabbDd. 

Câu 148 (TH): Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên 

A. phân hóa khả năng sống sót, khả năng sinh sản của những cá thể có kiểu gen khác nhau trong quần thể. 

B. tác động trực tiếp lên kiểu gen, giữ lại những kiểu gen thích nghi và loại bỏ các kiểu gen kém thích nghi. 

C. thay đổi quần thể theo các hướng không xác định. 

D. làm xuất hiện alen mới thông qua giao phối làm phong phú vốn gen của quần thể. 

Câu 149 (NB): Theo lí thuyết, tập hợp sinh vật nào sau đây là một quần thể? 

A. Cây hạt kín ở rừng Bạch Mã. 
B. Chim ở Trường Sa. 

C. Cá ở Hồ Tây. 

D. Gà Lôi ở rừng Kẻ Gỗ. 

Câu 150 (TH): Xét một cặp gen Bb của một cơ thể lưỡng bội đều dài 4080Å, alen B có 3120 liên kết hidro và alen b có 3240 liên kết hidro. Do đột biến lệch bội đã xuất hiện thể 2n + 1 và có số nucleotit thuộc các alen B và alen b là A = 1320 và G = 2280 nucleotit. Kiểu gen đột biến lệch bội nói trên là 

Đáp án: ………………………………………….
Đáp án
	141. C
	142. A
	143. B
	144. B
	145. A
	146. D
	147. A
	148. A
	149. D
	150. 
BBb


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 141 (TH): Hình bên mô tả thời điểm bắt đầu thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật. Thí nghiệm được thiết kế đúng chuẩn quy định. Dự đoán nào sau đây đúng về kết quả thí nghiệm?
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A. giọt nước màu trong ống mao dẫn bị đẩy dần sang vị trí số 6,7,8. 

B. Nhiệt độ trong ống chứa hạt nảy mầm không đổi. 

C. Một lượng vôi xút chuyển thành canxi cacbonat. 

D. Nồng độ khí oxi trong ống chứa hạt nảy mầm tăng nhanh. 
Giải chi tiết: 
Hạt đang nảy mầm sẽ hô hấp mạnh tạo ra khí CO2 ; nhiệt lượng, hút khí O2
Khí CO​2 sẽ bị hấp thụ bởi vôi xút tạo thành canxi cacbonat.

A sai, vì hạt hút không khí, làm giọt nước màu di chuyển về vị trí 4,3,2

B sai, nhiệt độ sẽ tăng lên

C đúng.

D sai, hạt nảy mầm hút khí O2 , nồng độ khí O2 sẽ giảm
Câu 142 (NB): Mỗi xinap có bao nhiêu loại chất trung gian hóa học? 

A. 1 
B. 3 
C. 4 
D. 2 
Giải chi tiết: 
Mỗi xinap chỉ có 1 loại chất trung gian hóa học.

Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axetincolin và noradrenalin.
Câu 143 (NB): Trong quá trình phát triển của động vật, sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của cơ thể sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra được gọi là 

A. đột biến 
B. biến thái 
C. biến động. 
D. biến đổi 
Giải chi tiết: 
Trong quá trình phát triển của động vật, sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của cơ thể sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra được gọi là biến thái.
Câu 144 (NB): Cắt một đoạn thân cây khoai mì đem trồng trong đất ẩm, sau một thời gian đoạn thân này sẽ mọc chồi và phát triển thành cây khoai mì. Đây là hình thức sinh sản bằng cách 

A. chiết cành. 
B. giâm cành. 
C. giâm lá. 
D. giâm rễ. 
Giải chi tiết: 
Đây là hình thức sinh sản giâm cành.
Câu 145 (NB): Dạng đột biến cấu trúc thường làm giảm số lượng gen trên một NST là 

A. mất đoạn NST. 
B. đảo đoạn NST. 
C. chuyển đoạn trên một NST. 
D. lặp đoạn NST. 
Giải chi tiết: 
Đột biến mất đoạn NST sẽ làm giảm số lượng gen trên một NST.

Đảo đoạn, chuyển đoạn trên 1 NST không làm thay đổi số gen.

Lặp đoạn NST sẽ làm tăng số lượng gen trên một NST
Câu 146 (TH): Ở thực vật, alen B quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen b quy định là xẻ thùy. Trong quần thể đang cân bằng di truyền, cây lá nguyên chiếm tỉ lệ 96%. Theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể này là 

A. 0,32 BB : 0,64 Bb : 0,04 bb. 
B. 0,36 BB : 0,48 Bb : 0,16 bb.
 
C. 0,04 BB : 0,32 Bb : 0,64 bb. 
D. 0,64 BB : 0,32 Bb : 0,04 bb. 
Phương pháp giải: 
Bước 1: Tính tỉ lệ cây lá xẻ

Bước 2: Tính tần số alen b = √tỉ lệ lá xẻ.

Bước 3: Tính thành phần kiểu gen của quần thể theo công thức:

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1

Giải chi tiết: 
Tỉ lệ cây lá xẻ là: 100% - 96% = 4%.

Tần số alen b = √0,04 = 0,2 → tần số alen B = 0,8.

Cấu trúc di truyền của quần thể là: 0,64 BB : 0,32 Bb : 0,04 bb.
Câu 147 (TH): Nuôi cấy hạt phấn từ một cây có kiểu gen AabbDd sau đó lưỡng bội hóa có thể tạo được cây có kiểu gen nào sau đây? 

A. aabbdd. 
B. AAbbDd. 
C. aaBBDD. 
D. aabbDd. 
Giải chi tiết: 
Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa sẽ thu được dòng thuần: aabbdd.

B, D loại vì không phải dòng thuần.

C loại vì không thể tạo được dòng thuần có  cặp BB.
Câu 148 (TH): Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên 

A. phân hóa khả năng sống sót, khả năng sinh sản của những cá thể có kiểu gen khác nhau trong quần thể. 

B. tác động trực tiếp lên kiểu gen, giữ lại những kiểu gen thích nghi và loại bỏ các kiểu gen kém thích nghi. 

C. thay đổi quần thể theo các hướng không xác định. 

D. làm xuất hiện alen mới thông qua giao phối làm phong phú vốn gen của quần thể. 
Giải chi tiết: 
Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên phân hóa khả năng sống sót, khả năng sinh sản của những cá thể có kiểu gen khác nhau trong quần thể.

B sai, CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen.

C sai, CLTN làm thay đổi quần thể theo hướng xác định.

D sai, CLTN không làm xuất hiện alen mới.
Câu 149 (NB): Theo lí thuyết, tập hợp sinh vật nào sau đây là một quần thể? 

A. Cây hạt kín ở rừng Bạch Mã. 
B. Chim ở Trường Sa.
 
C. Cá ở Hồ Tây. 

D. Gà Lôi ở rừng Kẻ Gỗ. 
Giải chi tiết: 
Quần thể là một tập hợp cá thể cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới.

VD về quần thể sinh vật là Gà Lôi ở rừng Kẻ Gỗ.

Các ví dụ khác đều gồm nhiều loài sinh vật.
Câu 150 (TH): Xét một cặp gen Bb của một cơ thể lưỡng bội đều dài 4080Å, alen B có 3120 liên kết hidro và alen b có 3240 liên kết hidro. Do đột biến lệch bội đã xuất hiện thể 2n + 1 và có số nucleotit thuộc các alen B và alen b là A = 1320 và G = 2280 nucleotit. Kiểu gen đột biến lệch bội nói trên là 

Đáp án: BBb
Phương pháp giải: 
Bước 1: Tính số nucleotit của mỗi gen

CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit 
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Bước 2: Tính số nucleotit từng loại của mỗi gen dựa vào N, H: 
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Bước 3: Xác định kiểu gen của thể ba.

Giải chi tiết: 
Số nucleotit của mỗi gen là: 
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 nucleotit.

Xét gen B:

Ta có hệ phương trình: 
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Xét gen b:

Ta có hệ phương trình: 
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Ta thấy hợp tử có A =1320 =480 × 2 + 360 → Hợp tử là BBb.
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